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Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố

Tuần 02 (Từ ngày 06/01/2009 đến 12/01/2010)

BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố trong ngày như sau:
I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 

a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: Hiện nay, cả nước còn tỉnh Cà Mau có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.
b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước có 06 tỉnh: Phú Yên, Sơn La, Lạng Sơn, Kiên Giang, Cao Bằng và Lào Cai có dịch LMLM chưa qua 21 ngày; trong đó Lào Cai là tỉnh mới tái phát dịch bệnh trong tuần. 
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS): Hiện nay, cả nước không còn địa phương nào còn dịch Tai xanh chưa qua 21 ngày.
2. Tình hình dịch cúm A/H5N​1 tại Việt Nam:

Theo thông tin của Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế): Tổng số bệnh nhân tử vong vì bệnh cúm A/H5N1 trong năm 2009 là 05 người; Từ đầu năm 2010 đến nay chưa có phát sinh trường hợp tử vong nào.
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM:
1. Tình hình vận chuyển và buôn bán gia cầm sống trái phép:

Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại 136 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (giảm 22 điểm so với tuần 01) tại 14 quận, huyện cụ thể như sau: quận 2 (06 điểm); quận 5 (04); quận 6 (01); quận 7 (03); quận 12 (38); Bình Chánh (18); Bình Tân (09); Gò Vấp (36); Hóc Môn (04); Thủ Đức (06); Củ Chi (07); Tân Bình (02); quận 3 (01); quận 11 (01). (Đính kèm phụ lục)

2. Tình hình chăn nuôi gia cầm tập trung: tính đến ngày 12/01/2010:
- Tại 03 cơ sở chăn nuôi gà tập trung, nuôi tổng cộng 72.219 con gà, gồm:
	STT
	Cơ sở chăn nuôi
	Tổng đàn đầu tuần
	Xuất bán
	Tăng đàn
	Số hao hụt
	Tổng đàn hiện tại
	Nơi xuất bán

	1
	Trại gà Củ Chi 1 tại ấp An Hòa, xã An Phú, Củ Chi 
	28.543
	00
	00
	48
	28.495
	

	2
	Trại gà hộ bà Trần Thị Quang - Củ Chi 
	00
	00
	00
	00
	00
	

	3
	Trại gà hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn  
	64.448
	20.724
	00
	00
	43.724
	Long An (3.792);
Đồng Nai (3.400); 
An Nhơn-TP (13.532)

	Tổng cộng
	92.991
	20.724
	00
	48
	72.219
	



3. Kết quả công tác kiểm dịch động vật:

- Gia cầm: 256.624 con gà vịt thịt nhập qua 4 Trạm KDĐV giao thông của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú - Bình Dương.


- Heo: 42.999 con  heo thịt; 52 con nái loại và 154 con heo con (gồm số heo hơi từ các tỉnh nhập về thành phố giết mổ và kiểm dịch xuất từ các hộ chăn nuôi tại thành phố).

- Bò thịt: 237 con

- Dê thịt: 90 con


- Cừu thịt: 50 con


4. Tình hình kiểm soát giết mổ tại thành phố:

- Gia cầm: tại CSGM An Nhơn - Gò Vấp giết mổ 271.105 con gà; CSGM Huỳnh Gia Huynh Đệ - Bình Chánh giết mổ 13.156 con gà và 2.500 con vịt.

- Heo: 51.536 con; 

- Dê: 117 con; 

- Trâu bò: 290 con.

5. Kết quả kiểm tra SPĐV nhập vào thành phố tiêu thụ qua 5 Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông:


- Số gia cầm tươi nhập
:
247.478 con
+
243.246,9 kg


- Heo đã giết mổ nhập từ tỉnh       
: 
12.148 con  
+  
16.684,7 kg


- Trâu bò đã giết mổ nhập từ tỉnh 
:    
387 con
+ 
583.663 kg


- Thịt bê cạo
: 
       502 con
+ 
911 kg

- Thịt heo sữa
:
1.679 con
+ 
6.610 kg

- Thịt dê
:
175 con 



- Thịt gà ác tươi
:
    6.650 con



- Thịt heo quay
:
         333 con



- Thịt cút
:
5.884 con


- Thịt cừu
:


1.581 kg

- Thịt bồ câu
:


37,5 kg


- Thịt đà điểu
:


1.500 kg


- Phụ phẩm heo
:  


66.234,7 kg


- Phụ phẩm trâu, bò

: 



183.241 kg


- Phụ phẩm gia cầm

:



28.239,5 kg


- Thịt gà đông lạnh nhập khẩu
:



50.845 kg


- Thịt trâu bò đông lạnh nhập khẩu
:



18.264 kg


- Thịt heo đông lạnh nhập khẩu
:



10.968 kg


- Số trứng cút

:
  


28.806 kg


- Số trứng cút lộn

:
  


30.500 quả


- Số trứng gia cầm

: 



21.404.488 quả

* Trong tuần, Cơ quan thú y Vùng VI đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu cho các lô hàng sau: 

	STT
	Loại sản phẩm
	Số lô
	Trọng lượng (kg)

	1
	Thịt bò đông lạnh
	01
	5.574,84

	2
	Đùi gà 1/4 đông lạnh
	02
	768.556,48

	3
	Tim heo đông lạnh
	02
	23.582,10

	4
	Thịt nạc vai heo đông lạnh
	01
	46.620,70

	5
	Thịt trâu đông lạnh
	01
	55.008,00

	6
	Thịt bò ướp lạnh
	01
	1.352,50

	7
	Thịt bê ướp lạnh
	01
	6,40

	TỔNG CỘNG
	09
	900.701,02


6. Kết quả kiểm tra của 04 Đoàn liên ngành thành phố:
	Địa bàn
	Lực lượng

tham gia
	Số lượt

k.tra
	Số PTVC

k.tra
	Số TH

xử lý

	Đoàn 2 (Q.12, HM, CC)
	TY, QLTT, CA
	03
	48
	0

	Đoàn 3 (Đường sông Nhà Bè)
	TY, QLTT, CA
	02
	15
	0

	Đoàn 4 (BTh, Q.2, Q.9, TĐ)
	TY, QLTT, TNXP, CA 
	07
	52
	1

	Đoàn 5 (BC, QL1A, NVL)
	TY, QLTT, CA
	03
	48
	15

	TỔNG SỐ
	
	15
	163
	16


Tổng cộng 16 trường hợp xử lý, với tang vật gồm 21 con gà sống, 38 con vịt sống, cụ thể như sau:
+ Ngày 06/1/2010 (Thú y Thủ Đức tham gia) trên địa bàn QL1K, Linh Xuân, Thủ Đức phát hiện 01 TH vận chuyển 14 con vịt sống bằng xe gắn máy không có giấy chứng nhận kiểm dịch, Đoàn tịch thu bàn giao TTY Thủ Đức tiêu hủy.


+ Ngày 11/01/2010 (Thú y Q8 tham gia) tại đại lộ Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh phát hiện 03 TH xe gắn máy chở 06 con gà sống, 24 con vịt sống không có giấy chứng nhận kiểm dịch đoàn lập BBLV bàn giao TTY Quận 8 xử lý tiêu huỷ.


+ Ngày 13/01/2010 (Thú y Q11 tham gia) tại QL1A Bình Chánh phát hiện 09 TH xe gắn máy chở 15 con gà sống không có giấy chứng nhận kiểm dịch đoàn lập BBLV bàn giao Trạm KDAL xử lý tiêu huỷ.


7. Tiến độ xử lý các trường hợp sản phẩm động vật nhập khẩu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:


Ngày 14/01/2010, Cơ quan Thú y Vùng VI đã cho tái xuất 06 lô hàng dồi trường có nguồn gốc Ba Lan của Công ty TNHH XD - TM Việt Phong sang Trung Quốc, vận chuyển bằng đường bộ di lý qua cửa khẩu Móng Cái, với số lượng 7.128 thùng (72.380 kg).

8. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng, chống dịch  gia súc, gia cầm và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm:

· Ngày 14/01/2010, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện số 02/CĐ-BNN-TY về việc tập trung triển khai công tác phòng chống bệnh cúm gia cầm và lở mồm long móng gia súc trước và sau Tết Nguyên đán Canh Dần gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
· Ngày 06/01/2010, Cục Thú y đã có văn bản số 22/TY-KD về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 4127/CT-BNN-QLCL ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó có đề nghị Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

· Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật hàng năm của địa phương và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BNN ngày 04/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm;
· Phối hợp với ngành y tế và các cơ quan khác liên quan tại địa phương tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật;
· Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh thú y, VSATTP đối với các cơ sở giết mổ, sơ chế, kinh doanh thực phẩm tươi sống, sơ chế có nguồn gốc động vật;
· Kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật; tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển động vật và các sản phẩm động vật;

· Kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ động vật; cơ sở sơ chế, bảo quản, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật;

· Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chất lượng thức ăn chăn nuôi, kinh doanh thuốc thú y và việc sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi;

· Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép; kinh doanh thực phẩm có nbguồn gốc động vật không qua kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; giết mổ động vật, sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường, làm lây lan dịch bệnh động vật. 

· Ngày 12/01/2010, UBND thành phố đã có văn bản số 211/VP-CNN về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố;

· Trong tuần, các quận huyện có cáo cáo việc triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 gồm: UBND quận 6, quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận;

· Trạm Thú y Bình Tân và quận 7 đã có báo cáo các tình hình kiểm tra, xử lý các điểm nóng kinh doanh gia súc, gia cầm trái phép trên địa bàn quản lý; qua đó đã nêu một số biện pháp thực hiện trong thời gian Tết sắp tới.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:
- Dịch bệnh cúm gia cầm H5N1 đã tái phát trở lại, đây là thời điểm thích hợp để dịch bệnh bùng phát do thời tiết chuyển từ thu sang đông, khí trời lạnh, làm gia tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường xung quanh.
- Hiện nay tình hình bệnh LMLM, Cúm gia cầm tuy có giảm về tổng số tỉnh phát sinh dịch bệnh, nhưng đang có chiều hướng lây lan ra các tỉnh phía Nam, đồng thời đây là thời điểm chuyển mùa, nguy cơ bùng phát mầm bệnh trong môi trường tại các tỉnh và lan về thành phố là rất cao, do đó các quận huyện cần phải tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ tại các cơ sở chăn nuôi tập trung, các địa bàn chăn nuôi trọng điểm, khu vực tập trung các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng ổ dịch cũ nhằm phát hiện và xử lý dịch bệnh một cách kịp thời tránh phát tán lây lan trên diện rộng.

- Trong thời gian qua, hoạt động của đoàn liên ngành các quận huyện có tăng cường kiểm tra xử lý việc vận chuyển và buôn bán gia cầm sống trái phép, nhưng tình hình vẫn chưa có chuyển biến tích cực.  
IV. ĐỀ NGHỊ

· Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Triển khai thực hiện văn bản số 3481/BNN-TY ngày 26/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

- Thực hiện công văn số 6165/UBND-CNN ngày 25/11/2009 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần;
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PHỤ LỤC
CÁC ĐIỂM NÓNG KINH DOANH GIA CẦM SỐNG TRÁI PHÉP

(đính kèm báo cáo tuần 02)

	Số điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép
	T51
	T52
	T01
	T02

	
	212
	212
	158
	136

	1. QUẬN 2
	
	3
	
	6

	Chợ Thảo Điền đường Quốc Hương, P.Thảo Điền
	
	2
	
	3

	chợ Tân Lập đường số 21, P.Bình Trưng Đông
	
	1
	
	1

	khu vực cầu Mỹ Thuỷ, P.Thạnh Mỹ Lợi ( phát sinh thêm )
	
	
	
	1

	chợ Cây Xoài đường số 22, P.Cát Lái
	
	
	
	1

	2. QUẬN 5
	4
	7
	5
	4

	Lề đường Phú Hữu, P.14 
	3
	4
	5
	3

	Lề đường Phú Giáo, P.14
	1
	1
	
	1

	Lề đường Nhiêu Tâm, P.5
	
	1
	
	

	lề đường Bùi hữu Nghiã,P.5
	
	1
	
	

	3. QUẬN 6
	2
	1
	
	1

	Lề đường An Dương Vương, P.10 ( phát sinh thêm )
	1
	1
	
	1

	chợ Tân Hòa Đông P.14 
	1
	
	
	

	4. QUẬN 7
	7
	4
	8
	3

	Chợ Phú Mỹ, đường Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ
	2
	
	3
	

	Lề đường vào Chợ Phú Thuận, đường Gò Ô Môi, P.Phú Thuận
	2
	
	
	

	Lề đường Lê Văn Lượng, P.Tân Phong
	1
	
	1
	

	Lề đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong
	2
	4
	4
	3

	5. QUẬN 8
	4
	
	3
	

	Chợ Phú Lợi 2 đường Ba Tơ, P.7
	1
	
	1
	

	lề đường Phạm Hùng, P.04 và 05
	3
	
	2
	

	6. QUẬN 9
	4
	
	9
	

	Chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	2
	
	4
	

	Chợ lề đường số 20, ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	2
	
	3
	

	chợ Nam Hoà đường Tây Hoà P.Phước Long A
	
	
	1
	

	Chợ Lề đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B ( phát sinh thêm)
	
	
	1
	

	7. QUẬN 12
	37
	51
	38
	38

	Chợ lề đường Tân Chánh Hiệp, KP3, P.Tân Thới Hiệp
	4
	7
	8
	3

	Chợ lề đường Trung Mỹ Tây, KP1, P.Trung Mỹ Tây
	6
	10
	9
	7

	Chợ lề đường HL.80B, KP3, P.Hiệp Thành
	4
	1
	
	1

	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân
	4
	9
	6
	4

	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
	2
	3
	
	1

	Khu vực cầu An Lộc, đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lôc
	3
	4
	2
	3

	Chợ An Phú Đông, đường Vườn Lài, P.An Phú Đông
	4
	4
	2
	3

	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.Thới An
	7
	7
	5
	7

	Chợ lề đường Tân Chánh Hiệp, KP.4, P.Tân Chánh Hiệp
	2
	3
	3
	4

	Chợ Tân Hưng đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận
	1
	
	
	

	Khu vực cầu Chợ Cầu, P.Đông Hưng Thuận
	
	3
	3
	5

	8. BÌNH CHÁNH
	36
	28
	21
	18

	Chợ tự phát đường liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B
	3
	4
	
	5

	Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A & B
	6
	6
	6
	5

	Chợ Cầu Xáng, xã Phạm Văn Hai
	1
	1
	1
	1

	Chợ Bình Chánh đường Trịnh Như Khuê, ấp 4, xã Bình Chánh
	3
	3
	3
	3

	Lề đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng
	1
	
	
	

	Lề đường QL.50, ấp 4, xã Đa Phước
	1
	
	
	

	Lề đường QL.50, ấp 1, xã Đa Phước
	6
	
	2
	

	lề đường QL.50 ấp 4 xã Quy Đức ( phát sinh thêm)
	1
	1
	1
	

	Đối diện chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	3
	3
	1
	2

	Lề đường TL.10 ấp 7 xã Lê Minh Xuân (phát sinh thêm)
	2
	1
	1
	

	Góc ngã tư Phạm Hùng & Nguyễn Văn Linh xã Bình Hưng
	
	
	1
	

	Chợ Hưng Long xã Hưng Long
	1
	
	
	1

	Khu công Nghiệp Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc A
	3
	4
	3
	1

	chợ Đệm TT Tân Túc
	4
	
	
	

	lề đường Nguyễn Hữu Trí TT.Tân Túc ( phát sinh thêm )
	1
	
	
	

	lề đường Thanh Niên ấp 3 xã Phạm Văn hai
	
	2
	
	

	Lề đường Nguyễn Văn Linh, ấp 4, xã Bình Hưng
	
	1
	1
	

	lề đường QL.50 ấp 5 xã Phong Phú
	
	1
	1
	

	lề đường QL.50 ấp 3 xã Bình Hưng ( phát sinh thêm )
	
	1
	
	

	9. BÌNH TÂN
	36
	39
	11
	9

	Đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	3
	2
	2
	2

	Chợ Bình Hưng Hòa (cũ) KP 3 & 4, đường Ấp Chiến Lược
	3
	3
	2
	

	Khu vực cầu Vượt đường TL.10 P.Tân Tạo
	7
	15
	2
	2

	Khu vực cầu Đen, đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa
	2
	2
	
	1

	Lề đường Lê Trọng Tấn,KP1, P.Bình Hưng Hòa 
	3
	2
	
	

	Trước cổng Bện Viện Phụ Sản Bình Tân, Tỉnh Lộ 10, P.Tân Tạo
	2
	2
	
	

	Chợ Bình Trị Đông cũ, đường Đất Mới, giáp ranh giữa 2 phường Bình Trị Đông và Bình Trị Đông A 
	5
	3
	1
	3

	Lề đường Hồ Ngọc Lãm, P.An Lạc
	4
	3
	2
	

	Lề đường Hương Lộ 3, P.Bình Hưng Hòa
	1
	1
	
	

	Lề đường Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông
	3
	1
	1
	

	Lề đường Trần Đại Nghĩa, P.Tân Tạo
	1
	2
	1
	

	lề đường Phan Anh, P.Bình Trị Đông
	2
	1
	
	

	chợ tạm đường Khiếu Năng Tĩnh, P.An Lạc A
	
	1
	
	

	lề đường Hồ Văn Long, P.Tân Tạo ( phát sinh thêm )
	
	1
	
	

	lề đường HL.80 P.Bình Hưng Hòa
	
	
	
	1

	10. GÒ VẤP
	33
	33
	33
	36

	Khu vực cầu Chợ Cầu, đường Quang Trung, P.14
	6
	6
	5
	7

	Khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.6
	4
	6
	3
	5

	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13
	2
	4
	4
	4

	Chợ Tân Sơn, P.12
	17
	16
	18
	19

	Lề đường Phan Văn Trị, P.10
	
	1
	
	1

	Chợ lề đường Thống Nhất P.15
	1
	
	
	

	Chợ 40 Căn đường Lê Văn Thọ P.8
	3
	
	2
	

	Khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.17
	
	
	1
	

	11. TÂN PHÚ
	1
	2
	
	

	Chợ Phú Trung đường Trình Đình Trọng, P.Phú Trung
	
	2
	
	

	Khu vực cầu Tham Lương đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh
	1
	
	
	

	12. HÓC MÔN
	27
	21
	16
	4

	Sau lưng khu công Nghiệp Vĩnh Lộc xã Bà Điểm
	8
	8
	8
	

	Chợ Thới Tứ, đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam Thôn
	2
	
	1
	

	Lề đường Đặng Thúc Vịnh ( TL.9) ấp 1 xã Đông Thạnh
	10
	13
	4
	3

	lề đường Phan Văn Hớn ấp 2 xã Xuân Thới Thượng 
	2
	
	2
	

	trước Cổng đình đường Trần Văn Mười xã Xuân Thới Thượng
	1
	
	
	

	Chợ Trung Chánh đường Nguyễn Ảnh Thủ xã Trung Chánh
	
	
	1
	

	chợ Bà Điểm đường Phan Văn Hớn xã Bà Điểm
	2
	
	
	

	lề đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn (phát sinh thêm)
	2
	
	
	

	lề đường Lê Văn Khương, P.Đông Thạnh
	
	
	
	1

	13. THỦ ĐỨC
	
	3
	
	6

	Lề đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh
	
	2
	
	5

	lề đường Hiệp Bình , P.Hiệp Bình Chánh
	
	1
	
	1

	14. BÌNH THẠNH
	5
	
	4
	

	Chợ Văn Thánh đường Điện Biên Phủ, P.25
	4
	
	3
	

	Chợ Thị Nghè - đường Phan Văn Hân, P.19
	1
	
	
	

	chợ Chiều đường Võ Duy Ninh P.22 (phát sinh thêm )
	
	
	1
	

	15. CỦ CHI
	10
	17
	5
	7

	Chợ Tân Thông Hội xã Tân Thông Hội
	
	3
	
	

	Lề đường TL.9 xã Bình Mỹ
	10
	9
	
	7

	chợ Tân Thạnh Đông ( sáng )
	
	2
	
	

	lề đường TL.15 xã Tân Thạnh Đông
	
	2
	5
	

	chợ Phú Hòa Đông
	
	1
	
	

	16. TÂN BÌNH
	6
	
	5
	2

	lề đường Đinh Điền, P.2
	3
	
	3
	

	Khu vực bán cây kiểng đường Trường Chinh, P.15
	1
	
	1
	1

	chợ lề đường Phạm Văn Bạch, P.15
	2
	
	1
	1

	17. QUẬN 3
	
	1
	
	1

	Kế nhà số 189 đường Nguyễn Phúc Nguyên, P.9 ( phát sinh thêm )
	
	1
	
	1

	18. QUẬN 11
	
	2
	
	1

	Chợ Thiếc đường Tân Phước ( phát sinh thêm )
	
	1
	
	1

	Chợ Phường 3
	
	1
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